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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT LÊ
2. Năm sinh: :            01/01/1973
 3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học vị Tiến sĩ: Chuyên ngành: Thú y
.Năm công nhận: 2007
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu khả năng gây bệnh của Brachyspira innocens, Brachyspira murdochii và Brachyspira intermedia so sánh với Brachyspira hyodysenteriae”
5. Chức danh GS/PGS: .................Ngành/Chuyên ngành: ..........Năm được phong:

6. Chức danh giảng dạy/nghiên cứu: Giảng viên chính. Chức vụ: Phó bộ môn
Các học phần đảm nhiệm (nếu có):


- Đại học: Vi sinh vật đại cương; Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi

- Cao học: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong chăn nuôi 
            - Tiến sĩ: 
7. Địa chỉ nhà riêng: Kim Liên – Đống Đa, Hà Nội
8. Điện thoại: CQ: 
 ; NR:  
; Mobile: 0912.563.942
9. Fax: 
Email: tuyetle_hua@vnua.edu.vn
10. Cơ quan/Tổ chức làm việc của cá nhân: 

Tên cơ quan/tổ chức:  Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên Thủ trường cơ quan:   GS.TS. Nguyễn Thị Lan
     Điện thoại:  024.62617586
Địa chỉ:  Học viện Nông nghiệp Việt Nam
                   Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

11. Quá trình đào tạo
	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Ngành/Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Nông nghiệp I
	Thú y
	1994

	Thạc sỹ
	Trường Đại học Nông nghiệp I
	Thú y
	1999

	Tiến sỹ
	Trường ĐH Thú y Hannover, CHLB Đức
	Thú y
	2007

	Sau tiến sĩ
	
	
	


12. Quá trình công tác
	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan/Tổ chức 
	Địa chỉ 

	1995-2003
	Cán bộ giảng dạy
	Bộ môn Thức ăn-Vi sinh- Đồng cỏ, Khoa Chăn nuôi - Thú y
	Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, Trâu Quỳ-Gia Lâm –Hà Nội

	2003-2008
	Nghiên cứu sinh
	Trường ĐH Thú y Hannover, CHLB Đức
	Hannover, CHLB Đức

	2008-nay
	Cán bộ giảng day
	Bộ môn Dinh dưỡng &Thức ăn, Khoa Chăn nuôi 
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ-Gia Lâm –Hà Nội


13. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố ít nhất trong 5 năm gần đây)
	TT
	Tên bài báo
	Tác giả
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Số
	Trang
	Năm công bố

	
	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Effecs of different additives on  the quality of Gac shell (Momordica cochinchinensis Spreng) silage
	Tác giả
	Journal of Science and Development

ISSN: 1859-0004


	2
	139-145
	2012

	2. 2
	Phân lập, chọn lọc các chủng vi khuẩn lactic tiềm năng phục vụ sản xuất chế phẩm vi 

sinh để xử lý chất thải trong chăn nuôi
	Tác giả
	Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ KH và CN
ISSN: 1859-4794

	5
	84-88
	2012

	3. 3
	Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt
	Tác giả
	Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ KH và CN

ISSN: 1859-4794
	12
	92-96
	2012

	4. 5
	Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà đẻ trứng Lương Phượng
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học và phát triển

ISSN: 1859-0004
	2
	209-216
	2013

	5. 6
	Xác định khối lượng và chế biến thân cây sắn làm thức ăn cho gia súc nhai lại
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X
	193
	29-36
	2015

	6. 7
	Sử dụng cây cao lương nuôi vỗ béo bò
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X
	193
	37-44
	2015

	7. 8
	Đánh giá chất lượng và hệ vi sinh vật trong cỏ voi ủ chua
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học và phát triển 
ISSN: 1859-0004
	9
	1410-1417
	2016

	8. 9
	Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X
	219
	76-82
	2017

	9. 11
	Effect of using litters fermented with microorganisms on performance and odor emission in broiler production
	Tác giả
	Proceeding of International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current status and Future", Hanoi, Vietnam, from 21-22 July 2017, ISBN: 978-604-924-301-1
	
	58-65
	2017

	10. 
	Effect of concentrate feed level on milk production of dairy cows
	Đồng tác giả
	Proceeding of International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current status and Future", Hanoi, Vietnam, from 21-22 July 2017, 
	
	95-98
	2017

	11. 
	Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm probiotics và axit hữu cơ đến sinh trưởng, chuyển hóa thức ăn, khả năng cho thịt ở lợn lai thương phẩm
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X
	222
	40-44
	2017

	12. 
	Chất lượng và sự biến đổi của hệ vi sinh vật trong cây ngô ủ chua
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X
	222
	45-51
	2017

	13. 
	Evaluation of viability and properties of some Lactobacillus strains as a starter culture using in silage during storage conditions.
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

(số tiếng Anh)
ISSN: 1859-476X
	223
	96-99
	2017

	14. 
	Ảnh hưởng của lớp độn lót nền chuồng lên men đến sinh trưởng của lợn thịt trong mùa hè
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X
	224
	65-69
	2017

	15. 
	Hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm probiotic trong chăn nuôi lợn nái
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X
	224
	32-36
	2017

	16. 
	Ảnh hưởng của khẩu phần ăn khác nhau đến năng suất và phát thải mê tan trên bò tiết sữa
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X
	224
	43-47
	2017

	17. 
	Phân lập và chọn lọc chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae sử dụng để lên men thức ăn giàu tinh bột trong chăn nuôi lợn
	Tác giả
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

ISSN: 1859-4581
	19
	139-144
	2017

	18. 
	Đánh giá chất lượng và sự biến đổi hệ vi sinh vật của thân và ngọn lá sắn ủ chua
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X
	225
	49-55
	2017

	19. 
	Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Green Cattle đến năng suất chăn nuôi bò tiết sữa
	Đồng tác giả
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X
	225
	67-71
	2017


14. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học 
	TT
	Tên sách
	Loại sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Tác giả

	1
	Textbook Introductory Animal Production
	Giáo trình
	Agriculture University Press, 2015
	Tham gia biên soạn

	2
	Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi
	Giáo trình
	NXB Đại học Nông nghiệp, Năm 2017
	Biên soạn và chủ biên

	3
	Vi sinh vật đại cương
	Giáo trình
	NXB Đại học Nông nghiệp, Năm 2017
	Biên soạn và chủ biên


15. Các văn bằng/chứng chỉ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  (nếu có)
	TT
	Tên và nội dung văn bằng/chứng chỉ 
	Năm cấp 
	Nơi cấp

	1
	
	
	

	2
	
	
	


16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	1
	
	
	

	2
	
	
	


17. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN khác đã chủ trì và tham gia
	TT
	Tên chương trình, đề tài 
	Chủ nhiệm
	Tham gia
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Ngày nghiệm  thu
	Kết quả

	1
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật tổng hợp để xử lý độn lót nền chuồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chống ô nhiễm trong chăn nuôi gà tập trung
	CN
	
	Bộ NN&PTNT

(HĐ 08/TC-KHCN, 27/4/2010)
	2010-2012
	25/4/2013
	Khá

	2
	Nghiên cứu sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn
	
	TG
	NN.DAĐL-2014/01
Nhánh cấp NN
	2014-2016
	6/2017
	Tốt

	3
	Nghiên cứu chế biến và sử dụng rong mơ làm thức ăn chăn nuôi
	
	TG
	B2014-11-37
Cấp Bộ
	2015-2016
	2/2017
	Khá

	4
	Nghiên cứu sử dụng lớp độn lót chuồng vsv trong chăn nuôi gà nhằm làm giảm ô nhiễm môi trường tại khu trại thực nghiệm trường ĐH Nông nghiệp Hà nội
	
	TG
	T2011-02-1TĐ
Trường trọng điểm
	2011-2012 
	2012
	Khá

	5
	Xác định phương pháp chế biến và bảo quản thân cây sắn làm  thức ăn cho gia súc nhai lại
	
	TG
	T2012-02-08
Trường
	2012-2013
	6/2013
	Tốt

	6
	Utilization of Gac shell (Momordica cochinchinensis Spreng) as an animal feed source
	CN
	
	Dự án HTQT

Mekarn 
	2010-2011
	2011
	Tốt

	7
	Nghiên cứu khẩu phần ăn phù hợp với các giai đoạn tuổi của bò lai hướng thịt F1 (BBB x Lai Sind) nuôi tại ngoại thành Hà Nội
	
	TG
	OK-05105-2016-3

Thành phố HN
	2016-2018
	
	Đang thực hiện

	8
	Sử dụng nấm trong chế biến rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại
	
	TG
	T2017-03-01 TĐ

Cấp Học viện
	2017-2018
	
	Đang thực hiện

	9
	Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La
	
	TG
	Dự án cấp tỉnh

Quyết định 68/QĐKHCN 
	2017-2019
	
	Đang thực hiện

	10
	Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm nguyên liệu giàu protein từ bột sắn và bã sắn bằng công nghệ lên men vi sinh để làm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt tại vùng chăn nuôi trọng điểm của Hà Nội
	
	TG
	P.2017.9

7137/ QĐ-UBND

Thành phố HN
	2017-2019
	
	Đang thực hiện


18. Thành tựu nổi bật khác về hoạt động đào tạo và KH&CN  (nếu có):

	TT
	Tên bằng
	Tên cơ quan cấp
	Ngày tháng năm cấp
	Số tác giả

	1
	Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới: “Chế phẩm sinh học BALASA-N01” và “Quy trình sử dụng chế phẩm BALASA-N01 để làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi”
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(quyết định 263/QĐ-CN-MTCN ngày 9/10/2013)
	9 tháng 10 năm 2003
	2


Hà Nội, ngày 26  tháng 3 năm 2018.

	Xác nhận của Trưởng khoa
(ký tên)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Nguyễn Thị Tuyết Lê
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